BẢNG ĐIỂM THI ĐUA

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ TUYẾN TỈNH KHÔNG GIƯỜNG BỆNH
(Ban hành theo Quyết định số 1710/QĐ- SYT ngày 31 tháng 7 năm 2015)
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	A
	CHỨC NĂNG - TỔ CHỨC – CẢNH QUAN ĐƠN VỊ
	16
	
	
	

	1
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của cấp trên (Bộ Y tế, Sở Y tế)
	1
	
	
	

	
	- Thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định.

- Thực hiện không đầy đủ.

- Thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ.
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	2
	Tổ chức cán bộ
	4,5
	
	1
	

	
	- Có đủ các khoa phòng theo quy định tại Quyết định chức năng nhiệm vụ của đơn vị hoặc lồng ghép với nhau.

(xem QĐ của Sở Y tế). 
- Thành lập thiếu 1 đơn vị hoặc lồng ghép không đủ.
- Biên chế cán bộ công nhân viên chức của đơn vị.

+ đạt 100% chỉ tiêu biên chế của Sở Y tế giao.

+ đạt từ 80 đến < 100%

+ đạt < 80%

- 100% Khoa Phòng đều có bảng mô tả vị trí việc làm của cán bộ viên chức.( thiếu 1 đơn vị cho 50% số điểm).

- Có Quyết định phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban giám đốc đơn vị.

- Mỗi Khoa Phòng có phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong đơn vị.

- Hồ sơ của CBVC được cập nhật đầy đủ, kịp thời.
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	3
	Cơ cấu lao động
	1,5
	
	
	

	
	- Tỷ lệ cán bộ làm việc tại các khoa chuyên môn/ tổng số lao động của đơn vị.
+  Từ 60% đến 80% 

+  Từ 40% đến < 60%
+ < 40%

- Tỷ lệ cán bộ đại học chiếm 30% tổng biến chế.
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	4
	Trình độ Giám đốc và các Phó Giám đốc
	3,5
	
	
	

	
	- Trình độ chuyên môn
	1
	
	
	

	
	+ 100% có trình độ sau đại học.
+ Từ 80% - < 100% có trình độ sau đại học.

+ Dưới 80% có trình độ sau đại học.
	1

0,75

0,5
	
	
	

	
	- Trình độ lý luận chính trị:
	1
	
	
	

	
	+ 100% có trình độ cử nhân, cao cấp.

+ Từ 80% - 100% có trình độ cử nhân, cao cấp.

+ Dưới 80% có trình độ cử nhân, cao cấp.
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	- Trình độ ngoại ngữ:
	0,75
	
	
	

	
	+ 100% có trình độ B ngoại ngữ.

+ Từ 80% - < 100% có trình độ B ngoại ngữ.

+ Dưới 80% có trình độ B ngoại ngữ.
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	- Trình độ tin học:
	0,75
	
	
	

	
	+ 100% trình độ A hoặc có giấy chứng nhận tập huấn tin học văn phòng .

+ Từ 80% - < 100% trình độ A hoặc có giấy chứng nhận tập huấn tin học văn phòng.

+ Dưới 80% trình độ A hoặc có giấy chứng nhận tập huấn tin học văn phòng.
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	5
	Trình độ Trưởng Phó khoa phòng:
	3,5
	
	
	

	
	- Trình độ chuyên môn:
	1
	
	
	

	
	+ 100% có trình độ đại học.

 (Nếu có từ 50% Trưởng Phó Khoa Phòng là sau đại học).
+ Từ 80% - < 100% có trình độ đại học.
+ Dưới 80% có trình độ đại học.
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	- Trình độ lý luận chính trị:
	1
	
	
	

	
	+ 100% có trình độ trung cấp lý luận chính trị

+ Từ 80% - < 100% có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

+ Dưới 80% có trình độ trung cấp lý luận chính trị.
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	- Trình độ ngoại ngữ:
	0,75
	
	
	

	
	+ 100% có trình độ B ngoại ngữ.

+ Từ 80% - < 100% có trình độ B ngoại ngữ.

+ Dưới 80% có trình độ B ngoại ngữ.
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	- Trình độ tin học:
	0,75
	
	
	

	
	+ 100% có trình độ A.

+ Từ 80% - < 100% có trình độ A.

+ Dưới 80% có trình độ A.
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	6
	Cảnh quan đơn vị
	2
	
	
	

	
	- Cảnh quan sạch sẽ, trật tự, gọn gàng  và xanh sáng.

- Nội qui, quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức CBVC được niêm yết tại trụ sở.

- Có bảng hiệu cơ quan và tên khoa phòng đúng qui định. Lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo từng Khoa Phòng có bản tên họ, chức danh và chức vụ.

- Có sơ đồ tổ chức đúng theo cơ cấu tổ chức đơn vị.
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	B
	CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
	56
	
	
	

	1
	Công tác huấn luyện đào tạo CB,VC
	5
	
	
	

	
	- Hàng năm đơn vị có xây dựng kế hoạch huấn luyện đào tạo đúng theo hướng dẫn của Sở Y tế.

- Đơn vị có lập danh sách quy hoạch cán bộ đào tạo ngắn hạn, dài hạn.

- Cán bộ đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.
+ Có > 30% CBVC được đào tạo lại

+ Có từ 15 % đến < 30% 

+ Có dưới 15% CBVC được đào tạo lại

+ Không có

- Trong năm có cử cán bộ học liên thông lên BS, DSĐH và sau đại học.
- Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho tuyến dưới.
( Kiểm tra thơ mời và tài liệu giảng ).

- Báo cáo đúng định kỳ về công tác đào tạo và tập huấn về Sở Y tế.
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	2
	Công tác nghiên cứu khoa học
	3
	4
	
	

	
	- Công tác nghiên cứu – Sáng kiến sáng chế.

+ Có ít nhất 1 tài nghiên cứu được nghiệm thu.

+ Chưa có đề tài nghiên cứu nào được nghiệm thu.

(Có trên 5 đề tài nghiên cứu được nghiệm thu được thưởng)

- Tổ chức Hội nghị, hội thảo hoặc có đề tài được chọn tham gia Hội nghị do Sở Y tế tổ chức.

- Dự Hộ thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh đạt giải.

+ Đạt giải nhất.

+ Đạt giải nhì

+ Đạt giải ba

+ Đạt giải khuyến khích

- Định kỳ hàng quý có tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho đơn vị (Xem kế hoạch và tài liệu chuyên môn).

- Ứng dụng có hiệu quả những đề tài của đơn vị và của Ngành Y tế đã nghiên cứu.
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	3
	Công tác tuyến và tuyên truyền 
	7
	
	
	

	
	- Có xây dựng kế hoạch công tác tuyến năm.

- Có báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm về công tác tuyến.

- Có xây dựng kế hoạch công tác tuyến đủ 4 quý.

(Thiếu 1 quí cho 50% số điểm chuẩn)

- Có báo cáo công tác tuyến đủ 4 quý.

(Thiếu 1 quí cho 50% số điểm chuẩn)

- Từng Khoa Phòng có tham gia chỉ đạo tuyến.

(Xem sổ kiểm tra của từng khoa phòng, nếu thiếu 1 đơn vị cho 50% số điểm chuẩn).

- Đơn vị có công văn, văn bản chỉ đạo, thông báo sai sót về công tác chuyên môn phụ trách cho tuyến huyện, xã phường.

- Đơn vị hỗ trợ xã được Sở Y tế phân công đạt chuẩn y tế quốc gia.

- Đơn vị hỗ trợ xã được Sở Y tế phân công không đạt chuẩn y tế quốc gia.

- Đơn vị hàng năm có xây dựng kế hoạch truyền thông về chuyên môn chuyên ngành của đơn vị.

- Có tham gia viết bài tuyên truyền về chuyên môn phụ trách trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
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	4
	Công tác kiểm tra -  giám sát
	4
	
	
	

	
	- Hàng năm có xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên ngành.

- Định kỳ và đột xuất kiểm tra y tế huyện, xã.

- Có xây dựng bảng điểm kiểm tra Khoa Phòng và bảng kiểm Khoa Phòng thực hiện Thông tư 07/ TT- BYT.

- Định kỳ hàng quý tổ chức kiểm tra Khoa Phòng của đơn vị

(Có biên bản kiểm tra và thiếu 1 quý trừ 0,25 điểm).

- Tổ chức kiểm tra thực thi công vụ và vị trí việc làm của CBVC (Có sổ kiểm tra và bình quân mỗi CBVC được kiểm ít nhất 2 lần/ năm )
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	5
	Công tác dược – trang thiết bị
	4
	
	
	

	
	- Thuốc, vật tư y tế, tài liệu tuyên truyền bảo quản đúng quy định.

- Đơn vị có danh mục trang thiết bị và có đánh giá tỷ lệ hàng năm.

- Trang thiết bị, máy móc có lý lịch, phiếu vận hành và sổ tay theo dõi cập nhật công tác bảo dưỡng, sửa chữa.

- Trang thiết bị có phân công cán bộ quản lý và sử dụng.

- Có xây dựng kế hoạch duy tu bảo dưỡng.

- Thực hiện duy tu bảo dưỡng (kiểm tra hợp đồng và thanh lý hợp đồng).
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	6
	Công tác quản lý kinh tế và tài sản đơn vị
	11
	
	
	

	
	- Quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách của nhà nước, phí, lệ phí , viện trợ …. đúng quy định của nhà nước.

+ Có sai sót.

- Thu phí, lệ phí đúng quy định.

+ Thu sai giá quy định

- Có đủ các loại sổ sách theo quy định của công tác tài chính.

- Quỹ tiền mặt tại đơn vị không vượt quá mức quy định hiện hành.

- Tạo thêm nguồn kinh phí từ các hoạt động dịch vụ của đơn vị cao hơn năm trước.

+  > 10%

+  < 10%

+  Không tăng.

- Các khoản thu và các loại quỹ được thể hiện đầy đủ trên sổ sách.

- Tài sản, thiết bị máy móc đều được thể hiện trên sổ sách và thực hiện kiểm kê hàng năm.

- Sử dụng vật tư, tài sản dựa trên định mức và tiết kiệm.

- Thực hiện kiểm kê và đánh giá tài sản đúng quy định.
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	7
	Công tác kế hoạch và báo cáo
	22
	
	
	

	7.1
	Công tác kế hoạch
	8
	
	
	

	
	- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên

+ Thực hiện đúng và đầy đủ

+ Thực hiện chưa đầy đủ

- Kế hoạch hoặc lịch làm việc tuần

+ 100% tuần có lịch làm việc

+ Thiếu 1 tuần trừ 0,25 điểm, nhưng trừ không quá 1 điểm
- Kế hoạch công tác tháng

+ 100 % tháng có kế hoạch hoạt động

+ Thiếu 1 tháng trừ 0,25 điểm, nhưng trừ không quá 2 điểm.

- Kế hoạch quí, 6 tháng và năm

+ Có đầy đủ 

+ Thiếu 1 loại kế hoạch khi kiểm tra trừ 1 điểm, nhưng trừ không quá 2 điểm.

- Đầu năm có giao chỉ tiêu cho từng đơn vị y tế theo chuyên ngành phụ trách.

- Giao chỉ tiêu cho từng Khoa Phòng trong đơn vị.

- Chất lượng kế hoạch:

Kế hoạch gồm: tổng quát chức năng nhiệm vụ của đơn vi, công tác tổ chức, đào tạo, khoa học kỹ thuật, chỉ đạo tuyến, xây dựng sửa chữa, ngân sách, thi đua….
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	7.2
	Công tác thống kê báo cáo
	6
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	- Hàng tuần đơn vị có tổ chức họp báo và có báo cáo.

+ 100% số tuần có họp báo hoặc báo cáo tuần.
+ 1 tuần không họp báo hoặc không có báo cáo trừ 0,25 điểm, nhưng trừ không quá 2 điểm.

- Báo cáo tháng

+ 100% tháng có báo cáo

+ 1 tháng không có báo cáo trừ 0,25 điểm, nhưng trừ không quá 2 điểm.

- Báo cáo quí, 6 tháng và năm

+ Có đầy đủ 100 % báo cáo quí, 6 tháng và năm.

+ Thiếu 01 loại báo cáo trừ 0,5 điểm, nhưng trừ không quá 2 điểm.

- Chất lượng báo cáo: đúng thời gian, đúng và đủ chức năng nhiệm vụ, có nhận xét và so sánh với cùng kỳ, với kế hoạch
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	7.3
	Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Sở Y tế giao.
	8
	
	
	

	
	- Thực hiện vượt 100% loại chỉ tiêu kế hoạch
- Thực hiện đạt 100% các loại chỉ tiêu, trong đó có từ 80% đến < 100% loại chỉ tiêu vượt kế hoạch.

- Thực hiện đạt 100% các loại chỉ tiêu, trong đó có từ 50% đến < 80% loại chỉ tiêu vượt kế hoạch.

- Thực hiện đạt 100% các loại chỉ tiêu, trong đó có từ 20% đến < 50 % loại chỉ tiêu vượt kế hoạch.

- Thực hiện đạt 100% các loại chỉ tiêu, trong đó có <  20% loại chỉ tiêu vượt kế hoạch.

- Thực hiện đạt 100% các loại chỉ tiêu, nhưng không có vượt chỉ tiêu

- Thực hiện đạt từ 90 %  đến < 100% loại chỉ tiêu kế hoạch

- Thực hiện đạt dưới 90% loại chỉ tiêu kế hoạch.
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	C
	CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT – XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
	18
	
	
	

	1
	Công tác tham mưu xây dựng ngành
	2
	
	
	

	
	- Tham mưu xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội của tỉnh trong lĩnh vực ngành quản lý.

- Tham mưu Sở Y tế ban hành các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngành quản lý.
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	2
	Công tác phổ biến văn bản chỉ đạo và pháp luật.
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	- Kế hoạch, Công văn, hướng dẫn của tuyến trên về chuyên ngành được đơn vị triển khai theo hệ thống phụ trách 100%.

-  Xây dựng kế hoạch phổ biến các văn bản pháp quy do ngành triển khai.
- Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp quy cho CBVC đơn vị.

- Có tổ chức những hình thức như tọa đàm, hái hoa dân chủ, hội thi để phổ biến văn bản pháp quy.
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	3
	Công tác đoàn kết và chấp hành pháp luật, nội qui
	4
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	- Đơn vị đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong hoạt động. 

- Đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết.

- Không có đơn thưa kiện do từ nội bộ mất đoàn kết, thiếu dân chủ gây ra.

- Có đơn thưa kiện trong nội bộ hoặc bị phản ảnh.

- Thực hiện tốt quy tắc ứng xử không để người dân và đồng nghiệp nhất là tuyến dưới phản ảnh.

- CBVC thực hiện tốt mọi quy định của Ngành, của đơn vị
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	4
	Công tác chấp hành pháp luật
	2
	
	
	

	
	- Thực hiện và chấp hành nghiêm Chỉ thị 15-CT/TU

- Thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Y tế .

- Tham dự đúng và đủ thành phần tập huấn, hội nghị do Sở Y tế triệu tập hoặc phân công.

- Không có CBVC vi phạm luật giao thông.
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	5
	Công tác xây dựng hệ thống chính trị 
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	- Có xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị.

- Mỗi Khoa Phòng có qui chế làm việc.

- Có xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ.

- Có xây dựng qui chế dân chủ của đơn vị.

- Có qui chế phối hợp hoạt động giữa Chính quyền, Công đoàn và Chi bộ.

- Danh hiệu chi bộ

+ Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

+ Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

- Danh hiệu Công đoàn

+ Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh.

+ Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

- Danh hiệu Chi đoàn

+ Chi đoàn đạt danh hiệu vững mạnh.

+ Chi đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.
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	D
	CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
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	1
	Công tác cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm
	4
	2
	
	

	
	- Công tác cải cách hành chính.

+ Có Xây dựng quy trình cải cách thủ tục hành chính từng lãnh vực chuyên môn.

+ Có báo cáo sơ tổng kết định kỳ 6 tháng và năm.

+ Có công khai các thủ tục hành chính cho người dân, cơ quan biết.

- Công tác thực hành tiết kiệm.

+ Có kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Có báo cáo sơ tổng kết định kỳ 6 tháng và năm.

+ Tiết kiệm hơn năm trước 10% ngân sách hoạt động.
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	2
	Công tác chăm sóc sức khỏe cho CBVC
	2
	
	
	

	
	- Có Kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá

- Cán bộ, viên chức đơn vị không hút thuốc lá trong cơ quan, hội trường và nơi làm việc có bảng cấm hút thuốc lá.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CB, VC

+ Khám quản lý sức khỏe 100% CB,VC

+ Khám quản lý sức khỏe từ 90 - < 100% CB,VC

(Kiểm tra Kế hoạch, hợp đồng, danh sách khám và sổ sức khỏe CB,VC)
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	3
	Công tác thi đua – khen thưởng
	4
	2
	
	

	
	- Có xây dựng kế hoạch thi đua và phát động thi đua hàng năm trong Hội nghị cán bộ viên chức.

- Hội nghị cán bộ viên chức tổ chức đúng quy định.

- Định kỳ sơ kết thi đua từng đợt theo kế hoạch phát động.

- Tổ chức phát động các đợt thi đua ngắn ngày phù hợp với các phong trào do Sở Y tế phát động.

- Tổ chức cam kết thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT.

- Định kỳ hàng quí có tổ chức xét ABC.

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua và hồ sơ khen thưởng đúng qui định về thủ tục và thời gian.

- Có khen thưởng, biểu dương đột xuất những cán bộ viên chức tiêu biểu của đơn vị trong việc thực thi nhiệm vụ, tham gia các phong trào thi đua

- Có CB, VC đạt được các giải thưởng cao tại các hội thi do các Sở, ban, ngành tỉnh tổ chức.

+ Giải nhất

+ Giải nhì

+ Giải ba

+ Giải khuyến khích
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	Tổng cộng
	100
	14
	3
	


Kết quả:

· Xuất sắc: đạt 100% điểm trở lên.

· Tốt:  đạt từ 90% đến dưới 100% điểm.

· Khá: đạt từ 80% đến dưới 90% điểm.

· Trung bình: đạt dưới 80% điểm.

Các tiêu chuẩn loại trừ không xét thi đua:
· Mất đoàn kết nội bộ làm ảnh hưởng đến thành tích của đơn vị và ngành.

· Cán bộ viên chức do thiếu tinh thần trách nhiệm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người khác.

· Mất cấp tài sản và thất thoát ngân sách do thiếu tinh thần trách nhiệm.

· Có đơn thưa, xác minh đúng việc và đúng người của đơn vị.

Ghi chú: 

Nội dung nào trong Quyết định chức năng, nhiệm vụ không có thì bỏ điểm chuẩn.
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